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Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

PHẦN I: Trắc Nghiệm ( gồm 20 câu).
Câu 1. Đầu năm học các bạn học sinh lớp 10 được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn bầu lớp trưởng, bí thư, tổ trưởng. Vậy các bạn đã thực hiện hình thức dân chủ nào?
A. Dân chủ trực tiếp.			B. Dân chủ gián tiếp.
C. Dân chủ mở rộng.			D. Dân chủ hình thức.	
Câu 2.  Ông A thường nghe đài phản động nói về Việt Nam không có nền dân chủ và nói chuyện với ông Y là Việt nam vi phạm nhân quyền, B là học sinh lớp 11 nghe được câu chuyện trên và  giải thích cho ông A rằng  Việt Nam đảm bảo các quyền dân chủ của nhân dân. Nhưng ông A không đồng ý với ý kiến của B. Theo em ai là người hiểu không đúng về dân chủ?
A. Ông A.                                		B. Ông Y.
C. Ông A và Y				D. Bạn B. 
Câu 3. Trong giờ học cô giáo luôn đặt ra nhiều câu hỏi và các tình huống yêu cầu các em học sinh trả lời nhưng không ai giơ tay phát biểu . A cho rằng quyền phát ngôn là thích nói gì thì nói, B thì cho rằng biết thì mới nói, C thì cho rằng thích thì nói không thích thì thôi, D cho rằng  mọi người có quyền phát biểu  là quyền dân chủ của mọi công dân. Vậy ai là người hiểu đúng về quyền dân chủ?
A. Bạn A và C.	B. Bạn B và C.	 C. Bạn D.   		D. Bạn D và B.
Câu 4. Ông B tham gia phát biểu ý kiến về việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung ở thôn, xóm trong cuộc họp thôn, Ông  S phản bác lại ý kiến của ông B và cho rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cá nhân, ô X có quan điểm cho rằng chỉ cần vệ sinh ở gia đình là đủ. Ông P cho rằng ông B nói đúng vì bảo vệ moi trường là trách nhiệm của mọi người. Theo em ý kiến của ai là đúng?
A. Ông B.		B.Ông S và X.	C. Ông P và B.	D. Ông B và X.
Câu 5. Trên đường đi, Minh thấy một người đang cắt trộm dây cáp điện, Minh băn khoăn không biết phải làm gì. Nếu là bạn của Minh, em sẽ khuyên Minh lựa chọn cách xử sự nào dưới đây cho phù hợp ?
A. Làm ngơ coi như không biết                     B. Xông vào bắt.
C. Tránh xa để khỏi nguy hiểm.                    D. Báo cho công an hoặc Uỷ ban ND.
Câu 6. Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?
A. Mọi công dân đều phải có trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước.
B. Chỉ cán bộ, công chức Nhà nước mới có trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước.
C. Xây dựng và bảo vệ Nhà nước là trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
D. Chỉ lực lượng quân đội nhân dân mới có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Nhà nước.
Câu 7. Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước ?
A. Chỉ cán bộ, công chức mới có trách nhiệm xây dựng Nhà nước.
B. Học sinh cũng có trách nhiệm xây dựng Nhà nước.
C. Xây dựng Nhà nước là trách nhiệm riêng của những người có chức quyền.
D. Xây dựng Nhà nước là tùy vào tính tự giác của mỗi người.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
A. Anh G không vi phạm pháp luật. 			B. Anh C không tố giác tội phạm.
C. H tham gia vào đội dân quân tự vệ của phường.
D. Bác D tuyên truyền và vận động mọi người trong khu phố thực hiện tốt pháp luật.
Câu 9. Anh A bị một tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức đó. Nếu ở trường hợp của anh A, em sẽ chon cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp ?
A. Rủ thêm một số người tham gia       B. cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết.
C. Lờ đi coi như không biết.                 D. Vui vẻ tham gia vào tổ chức 
Câu 10. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kểt, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ là
A.Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
B.Điểm mới trong xã hội Việt Nam.
C.Biểu hiện của sự phát triển các dân tộc.
D.Đặc điểm quan trọng của đất nước.
Câu 11. Nguyên  nhân nào dưới đây lí giải cho việc nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn
A.Đi lên chủ nghĩa xã hội mới xoá bỏ được áp bức, bóc lột.
B.Đi lên chủ nghĩa xã hội là nhu cầu của nhiều nước trên thế giới. 
C. Tư bản chủ nghĩa là một chế độ còn duy trì tình trạng bóc lột. 
D. Chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội tốt đẹp và công bằng.
Câu 12. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa được hiểu như thế nào?
A. Bỏ qua toàn bộ sự phát triển trong giai đọa phát triển tư bản chủ nghĩa.
B. Bỏ qua việc xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
C. Bỏ qua việc sử dụng thành quả khoa học kĩ thuật.
D. Bỏ qua phương thức quản lí.
Câu 13. Nguyên nhân nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội là do đâu?
A. Xuất phát từ ý định chủ quan của con người.	B. Là một yếu tố khách quan.
C. Do tình hình thế giới tác động.			D. Do mơ ước của toàn dân.
Câu 14. Chủ trương “hoà nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hoá thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta ?
A.Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
B.Do nhân dân làm chủ.
C.Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
D.Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Câu 15. Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:
A.Xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.
B.Sự tồn tại đan xen và đấu tranh lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũ.
C.Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kêt.
D. Nền kinh tế phát triển với trình độ cao. 
Câu 16. Trên lĩnh vực tư tường và văn hoá, thời kì quá độ ở nước ta cỏ đặc điểm gì dưới đây?
A.Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
B.Quá trình hội nhập với văn hoá thế giới diền ra mạnh mẽ.
C. Còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tưởng, văn hoá khác nhau.
D. Các giá trị văn hoá truyền thống được giữ gìn, phát huy
Câu 17. Đặc điểm trên lĩnh vực chính trị thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, nâng cao.
B. Các chính sách được thực hiện có hiệu quả.
C. Cả a, b đúng.					D. Cả a, b sai
Câu 18.  Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào?
A. Tất cả đều chưa hình thành.				B . Tất cả đều đã hình thành.
C. Có những đặc trưng đã và đang hình thành.
D. Không thể đạt đến đặc trưng đó
Câu 19. Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện ở việc
A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
B. Nhà nước ta là Nhà nước của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
C. đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn.
D. nhân dân tích cực lao động vì đất nước.
Câu 20. Có ý kiến cho rằng Việt Nam đi lên CNXH nhất thiết phải qua chế độ tư bản chủ nghĩa vì chỉ có qua chế độ tư bản chủ nghĩa thì mới có đầy đủ cơ sở vật chất để xây dựng CNXH.Em đồng ý với quan điểm nào?
A. Việt Nam phải trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
B. Việt Nam bỏ qua chế độ TBCN, nhưng tiếp thu, kế thừa khoa học công nghệ, lực lượng sản xuất, kinh tế hiện đại để xây dựng CNXH.	
C. Việt Nam không cần phải trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
D.Việt Nam phải xây dựng nền kinh tế phát triển.

PHẦN II: Tự Luận ( gồm 1 câu)
Câu hỏi: Em hãy nêu nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?
